	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ  
Năm học: 2023 - 2024

	MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC: 2023 - 2024

 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

 Ngày kiểm tra: 30/10/2023


I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực: Tư duy, ghi nhớ, liên hệ, phát triển ngôn ngữ, cảm thụ văn bản...
2. Phẩm chất
- Tình yêu đối với các tác phẩm văn học. 

- Có thái độ nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.

II. MA TRẬN 

	     Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	Văn bản 

- Ngữ liệu SGK

- Ngữ liệu mở


	- Tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thể thơ
- PTBĐ
	- Phân tích nội dung, ý nghĩa

- Liên hệ
	
	
	

	Số câu 

Số điểm   Tỉ lệ %
	Số câu: 2

1,5 đ = 15%
	Số câu:3

3,0đ = 30%
	
	
	Số câu: 5

4,5 điểm= 45% 

	Tiếng Việt

- Lời dẫn trực tiếp
- Biện pháp tu từ
- Các kiểu câu

- Các phép liên kết
	
	
	Tạo lập trong đoạn văn nghị luận văn học
	
	

	Số câu 

Số điểm   Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1/4

0,5đ = 5%
	
	Số câu:1/4

0,5đ =5% 

	Tập làm văn

	Hình thức đoạn văn
	
	Nội dung đoạn nghị luận văn học
	Nội dung đoạn văn nghị luận xã hội
	

	Số câu 

Số điểm   Tỉ lệ %
	Số câu: 1/4+1/3

1,5đ = 15%
	
	Số câu:2/4

2,0đ = 25%
	Số câu:2/3

1,5đ=15%
	Số câu: 1+  ¾
 5đ = 50% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2 + ¼ + 1/3
Số điểm: 3,0
30%
	Số câu: 3
Số điểm: 3,0
30%
	Số câu: 2

Số điểm: 4,0P
40 %
	Số câu: 7

Số điểm: 10

100%


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ  


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC: 2023 - 2024

 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

 Ngày kiểm tra: 30/10/2023


Mã đề: 01
PHẦN I. (6,5 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
(Ngữ văn 9, Tập một)
Câu 1 (1,0đ) Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào, của tác giả nào? Nêu thể loại và thể thơ của tác phẩm đó.
Câu 2. (1,0đ) Chỉ rõ và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

Câu 3. (3,5đ) Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu, hãy nêu cảm nhận của em về tâm trạng của nàng Kiều trong đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và phép thế để liên kết (gạch chân, chú thích rõ).

Câu 4. (1,0đ) Kể tên một bài thơ đã học trong chương trình Ngữ văn 7 cũng thể hiện cái nhìn về thân phận nổi trôi của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, nêu rõ tên tác giả.
PHẦN II. (3,5 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh nghiệm. Thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn họ đến thất bại nhưng không bao giờ nghi ngờ khả năng của chính mình.

Tôi xin chia sẻ với các bạn về câu chuyện về những người đã tìm cách rút kinh nghiệm từ thất bại của mình để đạt được những thành quả to lớn trong cuộc đời. Thomas Edison đã thất bại gần 10.000 lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. J.K.Rowling, tác giả của “Harry Potter”, đã bị hơn 10 nhà xuất bản từ chối bản thảo tập 1 của bộ sách. Giờ đây, bộ tiểu thuyết này của bà trở nên vô cùng nổi tiếng và đã được chuyển thể thành loạt phim rất ăn khách. Ngôi sao điện ảnh Thành Long đã không thành công trong lần đóng phim đầu tiên ở Hollywood. Thực tế bộ phim Hollywood đầu tay của anh, thất vọng lắm chứ, nhưng điều đó cũng đâu ngăn được anh vùng lên với những phim cực kì ăn khách sau đó như “Giờ cao điểm” hay “Hiệp sĩ Thượng Hải”. Thất bại không phải là cái cớ để ta chần chừ. Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công.

                 (Trích Tại sao lại chần chừ?, Tác giả Teo Aik Cher, Người dịch: Cao Xuân Việt Khương, An Bình, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr 39,40) 

Câu 1. (0,5đ) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. (1,0đ) Theo em, suy nghĩ tích cực về thất bại được nói đến trong đoạn trích được hiểu là gì? Chỉ ra mặt tích cực của thất bại mà “người thành công luôn dùng” nêu trong đoạn trích.
Câu 3. (2,0đ) Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy) về bản thân cần chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống.

------------Hết-------------
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2023 - 2024

 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

 Ngày kiểm tra: 30/10/2023


Mã đề: 02
PHẦN I. (6,5 điểm) 
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:



Vân xem trang trọng khác vời,



   Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.




Hoa cười ngọc thốt đoan trang,



 Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da

Câu 1. (1,0đ) Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào, của tác giả nào? Nêu thể loại và thể thơ của tác phẩm đó.
Câu 2. (1,0đ) Chỉ ra những hình tượng nghệ thuật mang tính ước lệ trong đoạn thơ trên. Em hiểu như thế nào về bút pháp nghệ thuật ước lệ?

Câu 3. (3,5đ) Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu, hãy trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và lời dẫn trực tiếp (gạch chân, chú thích rõ).

Câu 4. (1,0đ) Chép chính xác 6 câu thơ nối tiếp đoạn thơ trên, nêu nội dung chính của 6 câu thơ vừa chép.
PHẦN II: (3,5 điểm) 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
…Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong thế chủ động. Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa con thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ ước. Dù sóng gió, giông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão cuộc đời.

…Chẳng xuống nước thì không thể biết bơi. Sống thụ động thì chẳng khác gì đời cây cỏ. Như thế khác nào tự đào hố chôn mình. Sống ở thế chủ động là chủ động học tập, chủ động hỏi han, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình. Chứ em không cứu mình thì ai cứu được em.

                   (Rosie Nguyễn - Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, NXB Hội nhà văn, 2017)

Câu 1. (0,5đ) Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn bản.

Câu 2. (1,0đ) Chỉ ra một biện pháp tu từ trong câu văn: Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì dông bão cuộc đời và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 3. (2,0đ) Từ nội dung đoạn văn bản trên và hiểu biết xã hội, hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 2/3 trang giấy thi) về vai trò của việc sống chủ động.
------------Hết-------------
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2023 - 2024

 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

 Ngày kiểm tra: 30/10/2023


Đề dự phòng

PHẦN I. (6,5 điểm) 
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.
Câu 1. (1,0đ) Đoạn thơ trên diễn tả tình cảm của ai với ai? Nêu nội dung chính của đoạn thơ.

Câu 2. (1,0đ) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Tấm son gột rửa bao giờ cho phai”.

Câu 3. (3,5đ) Bằng đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu, hãy trình bày cảm nhận của em về tình cảm của nhân vật trữ tình. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và lời dẫn trực tiếp (gạch chân, chú thích rõ).

Câu 4. (1,0đ) Chép chính xác câu thơ trong một bài thơ đã học ở chương trình Ngữ văn THCS cũng có ý nghĩa là chỉ tấm lòng, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, nêu rõ tên tác giả.
PHẦN II: (3,5 điểm) 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
…Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong thế chủ động. Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa con thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ ước. Dù sóng gió, giông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão cuộc đời.

…Chẳng xuống nước thì không thể biết bơi. Sống thụ động thì chẳng khác gì đời cây cỏ. Như thế khác nào tự đào hố chôn mình. Sống ở thế chủ động là chủ động học tập, chủ động hỏi han, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình. Chứ em không cứu mình thì ai cứu được em.

                   (Rosie Nguyễn - Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, NXB Hội nhà văn, 2017)

Câu 1. (0,5đ) Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn bản.

Câu 2. (1,0đ) Chỉ ra một biện pháp tu từ trong câu văn: Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì dông bão cuộc đời và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 3. (2,0đ) Từ nội dung đoạn văn bản trên và hiểu biết xã hội, hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 2/3 trang giấy thi) về vai trò của việc sống chủ động.
------------Hết-------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9



Mã đề: 01
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	PHẦN I. (6,5 điểm)

	Câu 1
(1,0đ)
	- Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm Truyện Kiều. 

- Tác giả: Nguyễn Du.

- Thể loại: Truyện thơ Nôm.
- Thể thơ: Lục bát.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(1,0 đ)
	- Học sinh có thể nêu 1 trong các biện pháp sau: điệp ngữ (Buồn trông - 4 lần), ẩn dụ (cửa bể, cánh buồm, ngọn nước, hoa trôi, nội cỏ, chân mây mặt đất, gió, sóng), nhân hóa (nội cỏ rầu rầu), câu hỏi tu từ (Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?, Hoa trôi man mác biết là về đâu?), đảo ngữ (Buồn trông…)
 - Tác dụng:

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt hoặc tạo âm hưởng, nhịp điệu cho lời thơ.

+ Gợi được hoàn cảnh, số phận cô đơn, trôi nổi, bấp bênh của Kiều; nhấn mạnh nỗi buồn ngày càng tăng tiến, chồng chất ghê gớm, mãnh liệt hơn trong lòng Kiều; thể hiện niềm cảm thông, thương xót của nhà thơ cho số phận nàng Kiều.

* Lưu ý : Nếu học sinh không nêu được biểu hiện của biện pháp trừ 0,25 điểm; ý 2 của phần tác dụng học sinh chỉ nêu đúng 1 vế vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,25

0,25

	Câu 3
(3,5đ)
	* Hình thức:

- Đúng hình thức đoạn (đúng kiểu đoạn diễn dịch), đủ số câu, trình bày sạch sẽ,...

- Tiếng Việt: gạch chân, chú thích câu ghép và phép thế (gạch chân không chú thích không cho điểm)

* Nội dung:

- Phân tích nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, câu hỏi tu từ, từ láy, điệp ngữ để làm rõ tâm trạng của Thúy Kiều, tương ứng với từng cung bậc của nỗi buồn:

+ Nỗi cô đơn

+ Nỗi xót xa thân phận

+ Nỗi buồn chán, tẻ nhạt

+ Nỗi sợ hãi, bất an, hoang mang, lo lắng.

( Tấm lòng đồng cảm, sự thấu hiểu của tác giả với người con gái trong hoàn cảnh bi kịch.
	1,0
0,5

2,0

	Câu 4
(1,0đ)
	- Bài thơ: Bánh trôi nước

- Tác giả: Hồ Xuân Hương
	0,5

0,5

	PHẦN II. (3,5 điểm)

	Câu 1

(0,5đ)
	PTBĐ: nghị luận
	0,5

	Câu 2

(1,0đ)
	- Suy nghĩ tích cực về thất bại được nói đến trong đoạn trích được hiểu là: Thất bại không phải là bước cản mà là động lực để đi tới thành công.

- Những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân.
	0,5

0,5

	Câu 3

(2,0đ)
	* Hình thức Đảm bảo dung lượng, có trình tự mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt rõ ý..,                                                                         
* Nội dung: HS có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng phải đảm bảo đúng đặc trưng văn NLXH (lí lẽ rõ ràng, DC đời sống, phân tích đánh giá được các mặt của vấn đề…) và làm rõ vấn đề: cách ứng xử, thái độ của bản thân cần chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống.

- Giải thích: khái niệm thất bại là 1 thời điểm mà người ta chưa thể thực hiện được những mục tiêu mà mình đề ra, là những vấp ngã, khiến ta cảm thấy dễ dàng chán nản và mệt mỏi. 

- Nêu biểu hiện, phân tích về việc cần chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống.

 + Cần nhận thức rõ thất bại chỉ là khoảnh khắc, là câu chuyện của một thời điểm; Con đường đi đến thành cong là con đường đi xuyên qua sự thất bại. 

+ Thừa nhận và đối diện với thất bại, con người sẽ tích lũy được kinh nghiệm, mài sắc được ý chí và nghị lực.

+ Kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình để tìm kiếm một hướng đi mới hoặc tiếp tục cuộc hành trình chứ không chán nản, buông xuôi. 

- Bài học, liên hệ: 

+ Thất bại và thành công không đối lập với nhau. Thất bại là thành công bị trì hoãn. Chấp nhận thất bại là một cách để kiến tạo thành công.

+ Vấn đề nêu ra đã thể hiện lối sống lành mạnh tiến về phía trước. Thế hệ trẻ hiện nay rất ít chịu đựng được thất bại và vượt qua thất bại, hoặc bỏ cuộc, hoặc lảng tránh,...
* Lưu ý: 
- Khuyến khích học sinh có suy nghĩ riêng, tuy nhiên phải lí giải hợp lí, thuyết phục; phần liên hệ cần chân thành. Không cho điểm đoạn có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực.

- Đủ nội dung, diễn đạt tốt song phân tích chưa sâu sắc: 1.0đ. Đủ nội dung cơ bản, còn mắc nhiều lỗi diễn đạt: 0.75đ. Ý văn còn sơ sài, nhiều lỗi diễn đạt: 0.5đ. Không làm bài, lạc đề: 0 điểm. (GV căn cứ vào các mức điểm trên để cho các điểm còn lại).
	0,5

1,5
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9


Mã đề: 02
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	PHẦN I. (6,5 điểm)

	Câu 1
(1,0đ)
	- Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm Truyện Kiều. 

- Tác giả: Nguyễn Du.

- Thể loại: Truyện thơ Nôm.
- Thể thơ: Lục bát.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(1,0 đ)
	- Chỉ ra được những hình tượng nghệ thuật ước lệ (trăng, nét ngài, hoa, ngọc, mây, tuyết).

 - Bút pháp nghệ thuật uớc lệ: lấy vẻ đẹp của thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người; thiên về gợi, tác động tới người đọc thông qua sự phán đoán, trí tưởng tượng chứ không tả tỉ mỉ, cụ thể.
* Lưu ý : Ý 1 học sinh chỉ nêu được dưới 3 hình tượng thì cho 0,25 điểm. Ý 2 học sinh chỉ nêu được 1 vế thì cho 0,25 điểm.
	0,5

0,5



	Câu 3

(3,5đ)
	* Hình thức:

- Đúng hình thức đoạn (đúng kiểu đoạn diễn dịch), đủ số câu, trình bày sạch sẽ,...

- Tiếng Việt: gạch chân, chú thích câu cảm thán và lời dẫn trực tiếp (gạch chân không chú thích không cho điểm).
* Nội dung: Biết phân tích các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh ước lệ) để làm rõ vẻ đẹp nhan sắc, tính cách và dự cảm về số phận, cuộc đời của Thúy Vân.
- Từ: trang trọng, khác vời.
- Những hình tượng nghệ thuật ước lệ (trăng, nét ngài, hoa, ngọc, mây, tuyết) + liệt kê gợi tả vẻ đẹp của Thúy Vân: khuôn mặt đầy đặn, tròn trịa; đôi lông mày đậm, rõ nét; nụ cười tươi tắn, giọng nói trong trẻo, mái tóc mềm mại, làn da trắng.
=> Toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái, phúc hậu của Thúy Vân. Dự báo một số phận bình lặng, yên ổn, không sóng gió (bình các cụm từ mây thua, tuyết nhường)
	1,0

0,5

2,0

	Câu 4

(1,0đ)
	- Bài thơ: Bánh trôi nước

- Tác giả: Hồ Xuân Hương
	0,5

0,5

	PHẦN II. (3,5 điểm)

	Câu 1

(0,5đ)
	- Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	0,5

	Câu 2

(1,0đ)
	- Chỉ ra một phép tu từ được sử dụng trong câu:

+ So sánh: …sống thụ động … cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn.

+ Ẩn dụ: con bè trên dòng nước lớn, sóng gió, giông bão.
- Tác dụng:

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt; tăng tính thuyết phục cho luận cứ.
+ Diễn đạt một cách cụ thể, sinh động, biểu cảm về lối sống thụ động và tác hại của việc sống thụ động.

* Lưu ý : Học sinh chỉ cần gọi tên và nêu được biểu hiện của 1 trong 2 biện pháp trên; ý 1 của phần tác dụng học sinh chỉ nêu đúng 1 vế vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,5

	Câu 3

(2,0đ)
	* Hình thức:

- Đoạn văn/bài văn NLXH, không quá 2/3 trang giấy thi.
- Luận điểm đúng đắn; bố cục hợp lí; lập luận chặt chẽ; đảm bảo liên kết. Có thể kết hợp với các phương thức biểu đạt khác; không mắc lỗi chính tả, lỗi từ ngữ - ngữ pháp.

* Nội dung: HS có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng phải đảm bảo đúng đặc trưng văn NLXH (lí lẽ rõ ràng, DC đời sống, phân tích đánh giá được các mặt của vấn đề…) và làm rõ vấn đề: Vai trò của việc sống chủ động.

- Giải thích: khái niệm sống chủ động.
- Nêu biểu hiện của sống chủ động.
- Ý nghĩa, vai trò của sống chủ động.
- Mở rộng, nâng cao vấn đề:

+ Sống chủ động không phải là bất chấp tất cả.
+ Phê phán lối sống dựa dẫm, thiếu tự tin, thụ động.
- Liên hệ và rút ra bài học.

* Lưu ý: 
- Khuyến khích học sinh có suy nghĩ riêng, tuy nhiên phải lí giải hợp lí, thuyết phục; phần liên hệ cần chân thành. Không cho điểm đoạn có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực.

- Đủ nội dung, diễn đạt tốt song phân tích chưa sâu sắc: 1.0đ. Đủ nội dung cơ bản, còn mắc nhiều lỗi diễn đạt: 0.75đ. Ý văn còn sơ sài, nhiều lỗi diễn đạt: 0.5đ. Không làm bài, lạc đề: 0 điểm. (GV căn cứ vào các mức điểm trên để cho các điểm còn lại).
	0,5

1,5
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9


Đề dự phòng

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	PHẦN I. (6,5 điểm)

	Câu 1
(1,0đ)
	- Đoạn thơ trên diễn tả tình cảm của Thúy Kiều:

+ với người yêu (Kim Trọng).

+ với cha mẹ.

- Nội dung chính của đoạn thơ: 
+ Diễn tả nỗi nhớ thương cha mẹ
+ Nỗi nhớ thương người yêu 
của Thúy Kiều khi nàng bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(1,0 đ)
	- Câu thơ sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ (tấm son - tấm lòng son sắt, thủy chung, khôn nguôi nhớ về Kim Trọng của Thúy).
- Tác dụng:

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
+ Gợi tả tấm lòng son sắt, thủy chung, khôn nguôi nhớ về Kim Trọng của Thúy Kiều và cũng cho thấy nỗi tủi hờn, nhục nhã khi tấm lòng son bị vùi dập, hoen ố, không biết gột rửa thế nào cho hết.

* Lưu ý: Nếu học sinh không nêu được biểu hiện của biện pháp trừ 0,25 điểm; ý 2 của phần tác dụng học sinh chỉ nêu đúng 1 vế vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,25
0,25


	Câu 3

(3,5đ)
	* Hình thức:

- Đúng hình thức đoạn (đúng kiểu đoạn quy nạp), đủ số câu, trình bày sạch sẽ,...

- Tiếng Việt: gạch chân, chú thích câu cảm thán và lời dẫn trực tiếp (gạch chân không chú thích không cho điểm).
* Nội dung: Biết phân tích các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ (tưởng, xót,...), hình ảnh (người dưới nguyệt chén đồng, chân trời góc bể, tấm son, người tựa cửa hôm mai,...), điển cố (Sân Lai, gốc tử), thành ngữ (quạt nồng ấm lạnh) để làm sáng tỏ nỗi nhớ thương da diết của Thúy Kiều đối với người yêu và cha mẹ.
=> - Toát lên sự thủy chung, tình nghĩa, hiếu thảo của nàng.
      - Nỗi cô đơn, sự tủi hờn, nhục nhã của nàng khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
	1,0

0,5

2,0

	Câu 4

(1,0đ)
	- Câu thơ: Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

- Bài thơ: Bánh trôi nước

- Tác giả: Hồ Xuân Hương
	0,5

0,25
0,25

	PHẦN II. (3,5 điểm)

	Câu 1

(0,5đ)
	- Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	0,5

	Câu 2

(1,0đ)
	- Chỉ ra một phép tu từ được sử dụng trong câu:

+ So sánh: …sống thụ động … cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn.

+ Ẩn dụ: con bè trên dòng nước lớn, sóng gió, giông bão.

- Tác dụng:

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt; tăng tính thuyết phục cho luận cứ.
+ Diễn đạt một cách cụ thể, sinh động, biểu cảm về lối sống thụ động và tác hại của việc sống thụ động.

* Lưu ý: Học sinh chỉ cần gọi tên và nêu được biểu hiện của 1 trong 2 biện pháp trên; ý 1 của phần tác dụng học sinh chỉ nêu đúng 1 vế vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,5

	Câu 3

(2,0đ)
	* Hình thức:

- Đoạn văn/bài văn NLXH, không quá 2/3 trang giấy thi.

- Luận điểm đúng đắn; bố cục hợp lí; lập luận chặt chẽ; đảm bảo liên kết. Có thể kết hợp với các phương thức biểu đạt khác; không mắc lỗi chính tả, lỗi từ ngữ - ngữ pháp.

* Nội dung: HS có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng phải đảm bảo đúng đặc trưng văn NLXH (lí lẽ rõ ràng, DC đời sống, phân tích đánh giá được các mặt của vấn đề…) và làm rõ vấn đề: Vai trò của việc sống chủ động.

- Giải thích: khái niệm sống chủ động.
- Nêu biểu hiện của sống chủ động.
- Ý nghĩa, vai trò của sống chủ động.
- Mở rộng, nâng cao vấn đề:

+ Sống chủ động không phải là bất chấp tất cả.
+ Phê phán lối sống dựa dẫm, thiếu tự tin, thụ động.
- Liên hệ và rút ra bài học.

* Lưu ý: 
- Khuyến khích học sinh có suy nghĩ riêng, tuy nhiên phải lí giải hợp lí, thuyết phục; phần liên hệ cần chân thành. Không cho điểm đoạn có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực.

- Đủ nội dung, diễn đạt tốt song phân tích chưa sâu sắc: 1.0đ. Đủ nội dung cơ bản, còn mắc nhiều lỗi diễn đạt: 0.75đ. Ý văn còn sơ sài, nhiều lỗi diễn đạt: 0.5đ. Không làm bài, lạc đề: 0 điểm. (GV căn cứ vào các mức điểm trên để cho các điểm còn lại).
	0,5

1,5
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